
DANH SÁCH  

Các doanh nghiệp, HTX, siêu thị, cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa 

nhu yếu phẩm trên địa bàn thành phố 
 
 

1. Các DN, HTX cung ứng hàng hoá thực phẩm 
 

STT 
Tên hộ kinh doanh; 

doanh nghiệp 
Địa chỉ 

Mặt hàng kinh 

doanh 
Điện thoại 

1 Công ty TNHH TM Đức 

Anh QN ( bà Sóng) 

Cầu Sến, phường 

Phương Đông 

Gạo 0982368069 

2 Đỗ Thị Ngầm P. Thanh Sơn Gạo, tạp hoá tổng 

hợp 

0974.288.166 

3 Cty TNHH Thực phẩm 

Vang Thanh Dương ( ông 

Thanh) 

Phường Quang 

Trung 

Thịt Lợn 0989.121.670 

4 Công ty TNHH Đức Hà 

( ông Đức) 

Phường Vàng 

Danh 

Lương thực, thực 

phẩm 

0904928268 

4  Trang trại chăn nuôi Lưu 

Thanh Phương ( bà Hoa) 

Phường Thanh 

Sơn 

 Chăn nuôi gia cầm 0917.293.106 

5 HTX dịch vụ nông nghiệp 

Bảo Anh ( ông Vang) 

Phường Yên 

Thanh 

Rau, củ, quả, thịt 

gà, thịt bò 

0989.121.670 

6 Công ty TNHH TM Hồng 

Giỏi ( ông Hồng) 

 Dầu ăn, mỳ tôm, 

sữa 

0934.681.346 

7 HTX  nông nghiệp Hương 

Vị ( ông Vị) 

Phường Bắc Sơn Rau, củ quả 0778.899.889 

8 Công ty TNHH SX - 

Thương mại Thăng Long  

( bà Tập) 

Phường Yên 

Thanh 

Đường, sữa, rượu, 

bia, nước giải khat. 

0913.264.240 



9 HTX nông nghiệp Quang 

Lý ( bà Lý) 

Phường Yên 

Thanh 

 Gạo, rau, củ, quả, 

trứng, thịt  

0977.965.083 

10 HTX Thuỷ Sản Phương 

Đông ( ông Huy) 

Phường Phương 

Đông 

Tôm, cá 0936.883.685 

11 HTX sản xuất rau an toàn 

Đồng Nối ( bà Hậu) 

Phường Quang 

Trung 

Rau  0982.985.124 

12 Công ty TNHH TM Nghĩa 

Hải ( bà Thoa) 

Phường Trưng 

Vương 

Cung cấp lương 

thực, thực phẩm 

0912.655.996 

13 HTX nuôi trồng thuỷ sản 

Yên Thanh ( Ông Đoàn 

Văn Tánh) 

Phường Yên 

Thanh 

Tôm, cá 0974.960.826 

0979.957.188 

14 Công ty TNHH TM Tân 

Hồng Ngọc ( bà Yến) 

Khu 8, thường 

Thanh Sơn 

Cung cấp lương 

thực, thực phẩm 

0912.478.159 

0886.170.259 

15 Công ty TNHH TM Tuyết 

Mai ( ông Kền) 

Phường Nam Khê Cung cấp đường, 

Sữa, mỳ tôm, mỳ 

chính… 

0984.232.614 

16 Công ty TNHH Lệ Hà ( bà 

Lệ) 

Phường Quang 

Trung 

Cung cấp bánh 

kẹo…. 

0986.059.829 

17 Công ty TNHH TM Bình 

Mai ( bà Mai) 

Phường Vàng 

Danh 

Sản xuất, giò chả 0984.595.868 

18 HTX nông nghiệp Hải Yến 

( bà Ngọc) 

Phường Quang 

Trung 

Sản xuất dầu ăn 0934.223.818 

19 HTX SX nước mắn Nam 

Hải Quảng Ninh (ông Đạt) 

Phường Quang 

Trung 

Sản xuất, cung cấp 

nước mắm 

0358.635.888 

20 Công ty CP VGAOI (ông 

Chính) 

Phường. P Đông Cung cấp dầu ăn 0981.479.333 

 

 



2. Danh sách các cửa hàng, siêu thị cung cấp hàng hóa  

 

TT Tên cửa hàng và địa chỉ Chức danh Số điện thoại 

1 Trung tâm TM VinCom+, khu đô thị Công 

Thành, phường Yên Thanh, TP Uông Bí 
GĐ quản lý 

Đ/chí Hiếu. 

ĐT0987453.596 
ếu. 453.596 

2 Vinmart + QNH Khu 1 Trưng Vương, PTV Cửa hàng trưởng 0393161571 

3 Vinmart + SN 239, tổ 24 Quang Trung Cửa hàng trưởng 0986387713 

4 Vinmart +  SN 388 Quang Trung, P QTrung Cửa hàng trưởng 0386328222 

5 Vinmart + 45 tổ 19C, khu 6, Quang Trung Cửa hàng trưởng 0769260618 

6 Vinmart + Khu 2, phường Thanh Sơn Cửa hàng trưởng 0374878108 

7 Vinmart + 3 Nguyễn Du, Phường  Q. Trung Cửa hàng trưởng 0357676935 

8 Vinmart + 42 Trần Phú, Phường Q. Trung Cửa hàng trưởng 0388110922 

9 Vinmart + 43 Hoàng Quốc Việt, P. TSơn Cửa hàng trưởng 0962276636 

10 Vinmart + 14 Tuệ Tĩnh, P. Thanh Sơn Cửa hàng trưởng 0964195211 

11 Siêu thị Ba Sao, Phường Trưng Vương Cửa hàng trưởng 

(Bà Tươi) 

0342.309.437  

12  Siêu thị HT, SN 236, Đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Thanh Sơn. 

Cửa hàng trưởng 

 

0396.414.287 

 

13 

 

Cửa hàng Ocop thành phố, SN 540, Đường 

Quang Trung, TP Uông Bí 

Của hàng Trưởng 

Hoàng Văn Nam 

 

 

 0203.3567.235 

DĐ: 0328.219.501 

 

3. Hệ thống các chợ trên địa bàn 
 

STT Tên chợ Địa chỉ Chức vụ Điện thoại 

1 Chợ Trung tâm U.Bí P. Quang Trung Hoàng Văn Minh -TB 0902.093.358 

2 Chợ Quang Trung P. Quang Trung Đ/chí Lợi - TB 0966.101.078 

3 Chợ Trưng Vương P. Trưng Vương Đ/chí Kiệt 0987.397.444 

4 Chợ  Nam Khê Phường Nam Khê Đ/ chí Nghĩa -TB 0904.683.658 



5 Chợ Thanh Sơn P. Thanh Sơn Đ/chí Xiếc  - TB 0987.620.576 

6 Chợ Phương Đông P. Phương Đông Đổng Thị Thu -TB 0383.343.225 

7 Chợ Yên Thanh P. Yên Thanh Đ/chí  Lợi- TB 0966.101.078 

8 Chợ  Phương Nam P. Phương Nam       Đ/chí  Hạnh 0973.612.288 

9 Chợ Vàng Danh P. Vàng Danh Đ/chí Oanh - TB 0869.330.118 

10 Chợ Thượng Y.Công Xã Thượng YC Đ/chí Thắng -TB 0904.642.888 

11 Chợ Tạm Bắc Sơn P. Bắc Sơn Đ/chí Giáp - TB 0974.034.989 

12 Chợ  tạm Điền Công P. Trưng Vương Đ/chí Quyền -TB 0904.371.459 
 

IV. Hệ thống các cửa hàng Gas trên địa bàn 

 

TT 
Tên doang nghiệp/ Hộ 

kinh doanh 
Tên cửa hàng Địa điểm kinh doanh 

1 Nguyễn Thị Quất GAS Thanh Trường 
Số 48 Nguyên Văn Cừ, P. Vàng 

Danh 

2 Đoàn Thị Thắm GAS Hồng Thắm 
Số 110, tổ 11, khu 2, P. Trương 

Vương 

3 Nguyễn Văn Khương GAS Khương Liên Tổ 4, khu 6, phường Thanh Sơn 

4 
Công ty TNHH TMDV 

Điện Quang 
GAS Điện Quang số 43 Khu 2 (xã Điền Công cũ) 

5 
Công ty TNHH TMDV 

Điện Quang 
GAS Điện Quang số 08 

Tổ 33, Cầu Sến, phường Phương 

Đông 

6 
Công ty TNHH TMDV 

Điện Quang 
GAS Điện Quang số 07 Số 22, Tổ 1, Khu 2, P.Thanh Sơn 

7 
Công ty TNHH 

TM&DV Kỳ Duyên 

CH LPG công ty TNHH 

TM&DV Kỳ Duyên 

Số 357, tổ 28, khu 8, phường 

Quang Trung 

8 HKD Phan Bùi Khang GAS Khang Liên Tổ 5, khu 8, phường Vàng Danh 

9 

CN công ty TNHH Gas 

Petrolimex Hải Phòng 

tại Quảng Ninh 

GAS số 1 
SN 243 Trần Nhân Tông, tổ 7 

khu 1, phường Yên Thanh 

10 Vũ Văn Tiến GAS Tuấn Mạnh Số 344 phường Thanh Sơn 



11  Tạ Thanh Bình GAS Tuấn Đạt Tổ 12 khu 4, phường Vàng Danh 

12  Trần Văn Đức GAS Đức Tín 
Khu Nam Trung, phường Nam 

Khê 

13 Hoàng Thị Ngọc Luyến GAS Điện Quang 
Số 195, tổ 23, khu 7, P.Quang 

Trung 

14 Vũ Văn Dực GAS Vũ Văn Dực Tổ 7, khu3, P.Thanh Sơn 

15 

Công ty  Cổ phần sản 

xuất và thương mại than 

UB 

GAS Khe Ngát Khu Khe ngát, phường Bắc Sơn 

16 Phùng Đức Việt                           CH LPG Hoa Việt Tổ 27, khu 8, P.Quang Trung 

17 Nguyễn Mạnh Thế                       GAS Mạnh Thế 
Đồng Minh, phường Phương 

Đông 

18 Hoàng Thị Nga                       GAS Hoàng Anh Số 29, phường Quang Trung 

19 Vũ Phùng Thương                       GAS Thương Thuyết 
Số 22, phố Đình Uông, P. Quang 

Trung 

20 Nguyễn Thị Hòa                            
Công ty TNHH 1 Thành 

viên Thái Nam 
Số 51, tổ 4, khu 4, P.Thanh Sơn 

21 Nguyễn Bá Tước                          GAS Thủy Tước Tổ 1 khu 9, phường Thanh Sơn 

22 Ngô Văn Tuân                             GAS Xuân Nghiêm  
Tổ 18A, khu 6, phường Quang 

Trung 

23 Trần Danh Hùng GAS Hùng Biện Khu 1, phường Thanh Sơn 

24 Nguyễn Quang Cứ                       GAS Cứ Nga 
Tổ 5, khu Nam Trung, P. Nam 

Khê 

25 

CH LPG Total Gas Kỳ 

Duyên thuộc Công ty 

TNHH TM&DV Kỳ 

Duyên : 2 cửa hàng 

GAS Total Kỳ Duyên 

 Khu 8, phường Vàng Danh và 

Khu Bí Trung 2, phường Phương 

Đông 

26 Ngọc Lâm GAS Ngọc Lâm Tân Lập I, phường Phương Đông 

27 DNTN Tuấn Hưng GAS Tuấn Hưng  Khu I, phường Thanh Sơn 



28 Bùi Thị Nhung GAS Phú Bình 
Số 24, Tổ 26, Khu 7, Trần Nhật 

Duật, phường Quang Trung 

29 Nguyễn Hồng Trưởng       GAS Hồng Trưởng P.Trưng Vương 

30 Nguyễn Hồng Trưởng       GAS Hồng Trưởng 
Số 318a, khu 7, phường Quang 

Trung 

31 Nguyễn Văn Long CH LPG Quang Tiến 
Khu Hồng Hà, phường Phương 

Nam 

32 Trần Văn Hợi CH LPG Hợi Huệ 
Khu Hợp Thành,Phường Phương 

Nam 

33 Đoàn Tuấn Mạnh GAS Tuấn Mạnh Tổ 14C, khu 5, P.Quang Trung 

34 Bùi Công Thành GAS  Xuân Thành 
Tổ 2, khu I, phường Trưng 

Vương 

35 Đặng Quang Thắng GAS Thắng Lan Số nhà 390A, Quang Trung 

36 Quang Nghĩa GAS Quang Nghĩa Tổ 2, khu 7, P.Thanh Sơn 

37 Bùi Kiên Chung GAS Đại Phát Tổ 24, Khu 4, P.Trưng Vương 

38 Đặng Đình Cảnh GAS Cảnh Lan Tổ 8, Khu 2, P.Trưng Vương 

39 
Công Ty TNHH TMDV 

Mạnh Hồng 

Công ty TNHH 

TM&DV Kỳ Duyên 
 Số 460 phường Quang Trung 

40 Cao Anh Khương CH LPG Anh Minh Khu Tân lập 2, Phương Đông 

41 Vũ Quang Thịnh GAS Thịnh Hoa Tổ 12 khu 4, phường Vàng Danh 

42 Trần Thị Thu Trà Công ty CP Trà Vinh 
462, Tổ 29, Khu 8, P.Quang 

Trung 

43 Hoàng Văn Dương GAS Đại Dương 
Khu Liên Phương, P.Phương 

Đông 

44 Lê Sỹ Hải Của hàng Gas Hải Tươi Khu Phong Thái, P.Phương Nam 



45 Vũ Thị Hảo GAS Anh Duy 
Bí Trung 2, Tổ 4, P.Phương 

Đông 

46 Vũ Văn Lẽ Cửa hàng Gas Lẽ Thuỷ Khu Đá Bạc, P. Phương Nam 

47 Ngô Trường Sơn CH Gas Trường Sơn SN 40, khu  Cầu Sến, P. P Đông 

48 Vũ Quốc Oai (Bảo) GAS Bảo Hưng Cầu Đá Bạc,P. Phương Nam 

49 Đặng Cao Cường CH gas Hoa Cường Tổ 1, khu Hiệp An 1, P.PNam 

50 Bùi Thị Thu Hường CH Gas Chấn Hưng Tổ 5, khu 4, P. Vàng Danh 

51 Hoàng Thị Ngân CH Gas Hoàng Hải Tổ 8, khu 1, P Vàng Danh 

 


